QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT               TRÊN CÂY MĂNG TRE (Trúc) (Bambusa spp.)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND

ngày 27 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Phần I

QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

I. YÊU CẦU VỀ SINH THÁI

1. Nhiệt độ - ẩm độ

Nhiệt độ bình quân năm từ 21 - 27oC. 

2. Lượng mưa

Lượng mưa trung bình trong năm từ 1.500 – 2.500 mm/năm.
3. Đất đai

Cây tre mọc thích hợp nơi có tầng đất canh tác sâu trên 50 cm. Không trồng tre trên đất mặn, đất có tầng canh tác mỏng, đất đá ong hóa, đất cát khô rời rạc, đất bị úng ngập, hoặc quá bí chặt.

II. GIỐNG 


1. Chọn giống

a) Hiện nay thông dụng các loại giống: Lục trúc, Mạnh Tông, Điền Trúc, Bát Độ, Mao Trúc.

b) Tiêu chuẩn cây giống đem trồng

- Đối với hom củ: Thân củ dài trên 15 cm, đường kính mặt củ trên 10 cm và trọng lượng từ 0,8 - 1 kg trở lên, có ít nhất 02 mắt sống và 01 thân chồi. Thân chồi có chiều dài ít nhất là 01 đốt lóng và có đường kính từ 01 cm trở lên. Cây giống còn tươi (thân chồi xanh, mắt sống còn sáng màu và có mùi thơm hăng của tre) không bị dập nát và sâu bệnh.

- Đối với hom cành: Cây giống đã được nuôi dưỡng trong vườn ươm không dưới 04 tháng, có cành lá tươi tốt, không sâu bệnh và có bộ rễ thứ cấp hoàn chỉnh (rễ chuyển sang màu nâu vàng và bao phủ kín trên 50% bề mặt ruột bầu).

2. Nhân giống

a) Hom củ

Hom bao gồm một phần thân khí sinh (thân tre) có 03 lóng dài 80 - 100 cm, có đường kính từ 6 cm trở lên, mang một thân ngầm 08 - 10 tháng tuổi được cắt tách từ cây mẹ đem ươm. Vườn ươm nên có địa hình tương đối bằng phẳng và thoát nước. Ðất phải cày bừa kỹ sau đó rạch hàng và bón lót phân chuồng hoai từ 2 - 3 kg/m2. Các hom nên đặt nghiêng 450 so với mặt đất theo cự ly 0,8 m  x  0,8 m, lấp đất kín phần thân ngầm và nén chặt. Lóng trên cùng của hom gốc được đổ đầy nước và dùng cỏ tranh hoặc rơm rạ che bọc xung quanh, tưới giữ ẩm đều cho hom. Vườn ươm nên che phủ 60% ánh sáng, sau 02 - 04 tuần lễ, hom tre sẽ ra rễ và chồi, lúc đó nên dỡ bỏ dần dàn che, tiếp tục nuôi hom 2,5 - 03 tháng tuổi, khi hom ra rễ và có cành lá phát triển, lúc đó hãy bứng đem trồng.

b) Hom cành

- Thời vụ lấy hom là tháng 3 và 4 (mùa khô). Chọn những cây tre dưới một năm tuổi để lấy cành, nên chọn những cành đã phát triển lá hoàn toàn (cành bánh tẻ) có màu xanh thẫm, phần gốc của cành có đường kính 0,8 - 1,5 cm, cưa sát gốc cành, phần tiếp giáp với thân cây tre, chặt bỏ phần ngọn, chỉ để lại 03 - 04 lóng (dài 30 - 40 cm).

- Ngâm cành vào dung dịch IAA 100 ppm hay Atonic 1/6 dung dịch chuẩn là tốt nhất. Hom ngâm trong dung dịch kích thích ra rễ thời gian 24 giờ. Sau đó đem giâm trực tiếp vào bầu đất (bầu đất bao gồm có các thành phần đất, tro, phân chuồng ủ hoai).

- Các líp ươm tre phải được che phủ 70 - 80% ánh sáng, sau khi hom ra chồi tiến hành dỡ bỏ dàn che, kỹ thuật chăm sóc chủ yếu là tưới nước duy trì được độ ẩm ở mức 75 - 85%, mùa mưa tưới 02 lần trong ngày, mùa khô tưới 03 - 04 lần. Sau 2,5 - 03 tháng cành giâm ra rễ, lá phát triển, ta có thể xuất vườn đem trồng.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC 

1. Kỹ thuật trồng

a) Thời vụ 

Có thể trồng cây tre quanh năm, tốt nhất là vào đầu mùa mưa để cây mới trồng sinh trưởng thuận lợi.

b) Kỹ thuật trồng

- Trồng cây giống hom củ 

+ Trước khi trồng củ giống phải được ngâm nước trong thời gian ít nhất là 01 - 02 giờ để cây giống tươi trở lại. (Thời gian ngâm phụ thuộc vào trạng thái của củ giống mà quyết định cho phù hợp).

+ Trong khi trồng: Dùng cuốc khơi 01 hốc nhỏ ở giữa hố, đặt củ cấy giống vào hốc mới đào, rồi điều chỉnh sao cho mặt củ măng thấp hơn miệng hố từ 5 - 10 cm và thân chồi mầm nghiêng so với mặt đất một góc 45o - 60o, tránh để phân NPK tiếp xúc trực tiếp với thân củ và chồi mầm. Sau đó vun đất nhỏ mịn, lấp kín bằng mặt củ măng và lèn chặt đất xung quanh cho cây vững chắc. Cuối cùng vun tiếp đất cho đầy miệng hố và tưới đẫm nước (lượng nước tưới từ 03 - 05 lít/gốc) ủ rơm rạ, cỏ khô vào xung quanh gốc để giữ ẩm và phòng trừ cỏ dại cho cây.

- Trồng cây giống hom cành chiết 

Dùng cuốc khơi 01 hốc nhỏ ở giữa hố, đặt bầu cây giống vào hốc (trước khi đặt vào hốc, bầu đất được nhúng no nước) rạch bỏ túi bầu, rồi điều chỉnh cho mặt bầu đất thấp hơn miệng hố từ 5 - 10 cm và thân cành chiết nghiêng so với mặt đất một góc 45 - 60o. Sau đó vun đất nhỏ mịn, lấp kín bằng mặt bầu và lèn chặt xung quanh cho cây vững chắc. Cuối cùng, vun tiếp đất cho đầy miệng hố và tưới đẫm nước (lượng nước tưới từ 03 - 05 lít/gốc), ủ rơm rạ, cỏ khô vào xung quanh gốc để giữ ẩm và phòng trừ cỏ dại cho cây.

2. Chăm sóc

a) Kỹ thuật chăm sóc cây tre lấy măng năm thứ nhất

- Trong thời gian 02 tháng đầu, sau khi trồng, cứ 03 - 04 ngày (nơi khô hạn 01 - 02 ngày) tưới nước 01 lần, mỗi lần tưới 03 - 04 lít nước. Trong những tháng tiếp theo, cứ 01 tuần tưới nước 01 lần cho đến khi cây ra chồi, bén rễ thì ngừng tưới nước. Nếu gặp nắng hạn kéo dài thì phải tăng cường thêm các biện pháp ủ gốc giữ ẩm bằng rơm rạ, lá cây.

- Thực hiện các biện pháp kích thích cây trồng sinh trưởng và phát triển.

- Sau trồng khoảng 02 tháng, tiến hành chăm sóc lần 01: Xới đất diệt cỏ, phá váng xung quanh gốc cây, trong vòng đường kính 0,8 - 1 m, vun gốc và bón thúc phân đạm (0,1 - 0,2 kg/gốc) để kích thích đọt măng và lá phát triển.

- Sau trồng 04 tháng, tiến hành chăm sóc lần 2: Cuốc làm xốp đất, xới diệt cỏ, phá váng xung quanh gốc cây, trong vòng đường kính 0,8 - 1 m để tạo điều kiện cho bộ rễ chùm phát triển, vun gốc và bón thúc phân đạm (0,1 - 0,2 kg/gốc) để kích thích đọt măng và thân, lá phát triển.

- Sau trồng 06 tháng, tiến hành chăm sóc lần 3: Xới đất diệt cỏ, phá váng xung quanh gốc cây, trong vòng đường kính 0,8 - 1 m; vun gốc và bón thúc phân đạm (0,1 - 0,2 kg/gốc) và cắt tỉa cành, nhánh tăm tua để tập trung dinh dưỡng nuôi cây mẹ cho năm sau.

- Tiến hành xem xét, cắt tỉa bỏ những mầm măng mới mọc từ tháng 10 - 12 để tránh hiện tượng cây măng mới mọc bị xù chân voi và tập trung dinh dưỡng nuôi thân ngầm cho vụ măng đầu năm sau.

b) Kỹ thuật chăm sóc cây tre lấy măng năm thứ 2, 3

- Tưới nước giữ ẩm: Thường xuyên tưới nước, giữ ẩm cho cây giúp cây mẹ sinh trưởng tốt, măng mọc dễ dàng và cho năng suất cao. Nếu gặp nắng hạn kéo dài thì phải tăng cường thêm các biện pháp ủ gốc giữ ẩm bằng rơm rạ, lá cây.

- Xới đất, làm cỏ: Cứ 01 - 02 tháng phải xới đất làm cỏ xung quanh gốc cây, tạo độ xốp, giúp bộ rễ và các đọt măng của cây hô hấp tốt và phát triển nhanh.

- Thực hiện biện pháp để cây mẹ: Tre trồng năm thứ 2 chỉ để lại từ 03 - 04 cây mẹ đối với chất đất cằn, sỏi đá; với đất mùn, giàu độ ẩm có thể để từ 05 - 06 cây mẹ. Tre trồng năm thứ 3 để lại từ 07 - 08 cây mẹ. Hàng năm chọn 02 - 04 củ măng/khóm loại to mập, không bị sâu bệnh mọc lên khoảng tháng 8, 9 để lại nuôi dưỡng làm cây thay thế cây mẹ cũ và kết hợp chặt bớt cành nhánh phụ.

- Thực hiện biện pháp bón phân 

+ Công thức: 20 kg PC + 2,5 kg NPK + 0,5 kg đạm.

+ Cách bón phân: Nên chia bón phân làm 02 giai đoạn:

* Giai đoạn 01

Bón vào vụ xuân từ tháng 2 - 3 (thời kỳ trước khi ra măng). Cuốc rãnh xung quanh đường kính tán cây, sau đó hỗn hợp phân được rải đều trong rãnh đào xung quanh khóm tre rồi lấp đất kín. 

Nên bón phân chuồng hết vào giai đoạn 01, vì nếu bón cả giai đoạn 02 thì trong quá trình bón, cuốc rãnh xung quanh đường kính tán cây rễ dâng phát triển bị đứt, ảnh hưởng đến phát triển của cây mẹ, dẫn đến năng suất măng giảm.

* Giai đoạn 02: Bón vào vụ thu từ tháng 7 - 8 (thời kỳ sau khi ra măng)

Bón phân đạm, NPK trong giai đoạn 02. Khi bón chọc lỗ xung quanh gốc tre, bỏ phân NPK, đạm vào lỗ sau đó tưới nước cho phân tan ra ngấm đều trong đất, để bảo tồn rễ, không bón phân trực tiếp vào gốc cây làm cho cây bị sót, dễ dẫn đến héo hoặc có thể cây bị chết.

- Vun gốc

Mỗi năm cần vun gốc, ủ gốc (đào đất xung quanh hoặc vun, sau đó dùng rơm rạ, lá mía hoặc cỏ khô phủ lên trên gốc của bụi tre để giữ ẩm), phủ dày từ 15 - 20 cm. Với kỹ thuật vun gốc, tủ rơm rạ làm đất tơi xốp giúp cho măng ít xơ, tăng vị ngọt. Sau khi thu hoạch măng, vào thời kỳ bón phân lại cào đất ra, tránh tình trạng vun gốc cao, do thân ngầm ăn nổi cây theo đất, làm cho gốc cao lên. Dân gian gọi đó là hiện tượng treo gốc. 

IV. PHÒNG CHỐNG SÂU BỆNH HẠI CHÍNH

Ưu tiên áp dụng biện pháp phòng chống tổng hợp để phòng chống sâu bệnh hại trên cây măng tre:

- Làm đất, phơi đất trước khi trồng ít nhất 02 tuần để diệt trứng, nhộng sâu hại.

- Áp dụng tốt biện pháp sử dụng giống và canh tác đã nêu ở các phần trên.

- Bảo vệ thiên địch và vi sinh vật có ích để khống chế sâu bệnh hại.

- Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

1. Sâu hại

a) Bọ hung

* Triệu chứng: Sâu non xuất hiện vào tháng 4 - 10 (con mẹ dùng miệng đục lỗ qua lá vẩy của măng và đẻ trứng, sau 04 - 05 ngày ấu trùng đục vào thịt măng làm măng héo và chết). 

* Cách phòng trị: Tìm giết sâu non, chặt bỏ và thiêu hủy mụn măng bị hại.

b) Sâu cuốn lá 

* Triệu chứng: Tháng 5 - 10 bướm đẻ trứng, sâu con nở, nhả tơ cuốn lá và ăn lá rồi hóa thành nhộng ngay trong phiến lá. 

* Cách phòng trừ: Cắt bỏ và thiêu hủy lá bị cuốn, dùng đèn để bẫy bắt bướm. 

c) Ruồi xanh 

* Triệu chứng: Đẻ trứng ở mặt dưới lá non, thành trùng hút diệp lục tố của lá làm lá có những ổ trắng, ảnh hưởng đến sự quang hợp của lá, đồng thời dẫn đến bệnh rỉ sắt.

* Cách phòng trị: Sử dụng các loại thuốc nội hấp hoặc tiếp xúc để phun trừ.

2. Bệnh hại

Khi phát hiện trong vườn bắt đầu có những cây bị nhiễm bệnh phải theo dõi và xác định cụ thể nguyên nhân gây bệnh để có biện pháp phòng chống thích hợp.
a) Bệnh khô héo do vi khuẩn
* Triệu chứng: Măng bị nhiễm bệnh có những lá vẩy bên ngoài mang những vòng đồng tâm, làm cho cây héo từ đọt trở xuống rồi chết, những vi khuẩn này hoạt động giảm dần từ độ sâu 10 cm trở xuống.

* Cách phòng trị: Khi cây bị bệnh ta vun đất cao hơn rồi kết hợp xịt thuốc.

b) Bệnh vàng sọc

* Triệu chứng: Phiến lá bị bệnh có những sọc vàng xanh xen kẽ nhau, trên lá vẩy và thịt măng có hiện ra những sọc màu nâu đen, măng hóa gỗ không sử dụng được, cây mẹ ốm yếu. 

* Cách phòng trị: Đào bỏ và thiêu hủy những cây bị bệnh, rắc vôi bột, khử trùng dụng cụ sạch sẽ trước khi tiến hành làm cây khác.

c) Bệnh rỉ sắt 

* Triệu chứng: Xuất hiện ở lá, làm lá cây rụng sớm, bệnh thường xảy ra khi trời nắng nóng kéo dài rồi ẩm ướt, cây trồng quá yếu.

* Cách phòng trừ: Cắt bỏ cây bị bệnh, thoát nước tạo điều kiện cho cây phát triển tốt, vun gốc làm xốp đất kết hợp bón phân mạnh để tre phát triển.

V. THU HOẠCH - SƠ CHẾ - BẢO QUẢN
1. Khai thác măng

a) Trong một năm có 02 đợt (02 vụ) khai thác măng bằng phương pháp chặt trắng, có chừa cây giống (vụ 1: Vào tháng 8, 9) và không để chừa cây giống (vụ 2: Vào tháng 10, 11). Chọn cây măng tốt sinh ra trong vụ 1 để nuôi dưỡng thành cây tre thay thế những cây già phải chặt đi hàng năm, chọn những cây to khỏe mọc ở ngoài, có thân ngầm mọc dưới mặt đất. Khi khai thác măng, nhất là măng tre Lục Trúc thì chỉ khai thác lúc măng vừa nhú lên ngang mặt đất, dùng dụng cụ moi đất xung quanh tới tận gốc măng, dùng thuổng xắn ngay nơi mập nhất, rồi lấp đất lại, chú ý không được cắt phạm vào thân ngầm. Nếu thân ngầm mọc chồi lên mặt đất thì phải đào bỏ đi để tránh hiện tượng nâng bụi tre, nếu cần để lại ta phải vun đất kín 2/3 thân ngầm, không vun cao. Còn khai thác măng tre Tàu thì tùy từng yêu cầu mà khai thác măng củ hoặc măng ống, có qua chế biến hoặc để cả bẹ mo.

b) Tùy theo thị hiếu của người tiêu dùng mà măng sẽ được khai thác ở các chiều cao khác nhau, nhưng thường có 03 loại: Măng nanh có chiều cao khai thác thấp hơn 25 cm, măng củ có chiều cao khai thác từ 25 - 50 cm, măng ống cao khai thác từ 50 - 100 cm.

2. Khai thác tre

a) Trồng tre Tàu kinh doanh măng, thông thường mỗi bụi tre chỉ duy trì từ 06 - 07 cây tre và số tre này luôn luôn có cây 02 năm tuổi, cây 01 năm tuổi và cây mới sinh ra trong đầu vụ (vụ 1). Mỗi loại như vậy chiếm 33,33%, hay nói cách khác là mỗi loại 02 cây, trong đó 02 cây tre thuộc thế hệ ông bà, 02 cây thuộc thế hệ cha mẹ, 02 cây thuộc thế hệ con cháu. Mỗi khi ông bà qua đời (khai thác) tất nhiên phải có 02 tre cháu để thay thế.

b) Mỗi năm vào mùa khô (tháng 2) tiến hành khai thác tre, tỷ lệ lấy ra là 33,33% tương ứng với 02 cây tre già nhất trong bụi. Sau khi khai thác tre phải đào hay đục bỏ luôn gốc của cây đã chặt kể cả những gốc cũ không còn khả năng sinh măng.

3. Chế biến măng

a) Có thể bán măng củ tươi ngoài chợ hoặc bán cho các nhà máy chế biến thực phẩm, phơi khô hay thu hoạch măng ống, măng chồi, luộc, muối, đóng vào bịch ny lông chịu nhiệt bán tại các siêu thị hoặc xuất khẩu.

b) Cách muối măng để đóng hộp: Măng thu hoạch về cắt phần non. Hoặc măng ống thì cắt khoanh ở các đoạn non gần các mắt dài khoảng 3 - 5 cm từ mắt, cho vào nồi luộc sôi khoảng 10 - 20 phút, vớt ra nhúng vào nước lạnh rồi cho vào nước muối hoặc rắc muối. Tùy từng yêu cầu của xuất khẩu để xử lý. Mỗi 1 kg măng cần khoảng 300 g muối (muốn giữ màu cho măng thì thêm axit citric).

Phần II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÂY TRE (TRÚC)


Quy mô 1 ha. Khoảng cách trồng 5 m x 5 m. Mật độ 400 cây/ha
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Giai đoạn kiết thiết cơ bản (năm 1)
	Giai đoạn kinh doanh (năm thứ 2 trở đi)

	1
	Cây giống
	Cây
	400
	

	2
	Urê
	Kg
	180
	200

	3
	NPK
	Kg
	
	1.000

	4
	Phân hữu cơ
	Kg
	
	8.000

	5
	Đất bùn
	Kg
	
	40.000

	6
	Thuốc BVTV
	Kg/lít
	40
	40

	7
	Công lao động
	Công
	170
	70


